
Trường Trung cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật

Học kỳ: II

Môn học: Ngoại ngữ

Số giờ lý thuyết:  60

Số giờ thực hành:  

Tổng số giờ:60

Họ và tên giáo viên:LÊ THỊ HỒNG YẾN

L1 L2 L1 L2

1 Huỳnh Lê Trọng Bằng 5.0 6.0 6.3 5.0 5.6 5.0 5.2

2 Huỳnh Công Chiến 5.0 5.8 5.5 5.3 5.4 3.0 5.0 4.0 5.2

3 Nguyễn Minh Chiến 6.0 5.8 5.5 4.8 5.4 2.5 5.3 3.7 5.3

4 Phạm Chí Hiếu 5.0 6.0 6.8 5.0 5.8 2.5 5.5 3.8 5.6

5 Lê Trần Khắc Huy 6.0 6.3 5.8 6.3 6.1 3.8 5.0 4.7 5.4

6 Phạm Duy Khang 7.0 5.5 8 5.5 6.6 7.8 7.3

7 Võ Vĩ Khang 6.0 5.0 6.0 6.5 6.0 4.5 5.1

8 Trần Quốc Kiệt 6.0 6.0 8.3 6.0 6.8 5.0 5.7

9 Lê Thanh Liêm 6.0 5.0 4.5 5.3 5.1 4.5 6.5 4.7 5.9

10 Trần Minh Lợi 6.0 5.3 6.5 5.3 5.8 3.3 4.5 4.3 5.0

11 Phạm Thanh Phong Không ôn KHÔNG

12 Trần Chí Quốc 6.0 5.0 3.0 4.0 4.2 1.7 Vắng ôn có phép

13 Phạm Ngọc Thái 6.0 6.0 5.0 5.5 5.5 4.5 6.5 4.9 6.1

14 Nguyễn Duy Thanh 6.0 5.0 5.0 6.0 5.5 2.3 6.8 3.6 6.3

15 Phạm Duy Thiện 7.0 6.0 6.8 6.3 6.5 3.5 4.8 4.7 5.5 KHÔNG

16 Võ Minh Tiến 6.0 7.0 5.0 5.3 5.6 4.5 5.3 4.9 5.4

17 Phạm Minh Tiến 6.0 7.0 5.0 8.3 6.6 5.0 5.6

18 Nguyễn Quang Tiến 7.0 6.5 4.0 6.0 5.6 0.0 2.2 2.2 Vắng thi L1,2

Phòng đào tạo

LÊ THỊ HỒNG YẾN

Điểm kết

 thúc học 

phần

(hệ số 0.6)

Điểm 

học phần Ghi chú

Ngày   28  tháng 0 6    năm 2019

Giáo viên bộ môn

Điểm kiểm

 tra định kỳ 

(Hệ số 2)

TBK

T

(hệ số 

0.4)

Nguyễn Thị Thanh Uyên

Năm học: 2018 - 2019

Tín chỉ lý thuyết:4

Tín chỉ thực hành:

Tổng số tín chỉ:4

Số 

TT
Họ và tên

Điểm kiểm 

tra thường 

xuyên

 (Hệ số 1)

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ XÃ HỘI LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GHI ĐIỂM LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP K10A (NỢ)

 NĂM THỨ 1






	no

